
PHIẾU BÀI TẬP TOÁN (TRANG 1)
Chuyên đề: Các số từ 11 đến 20 - Phần 1: Đếm và Cấu tạo số

Bài 1: Điền số thích hợp

Số? 

Bài 2: Điền số thích hợp

Số? 

Bài 3: Đếm số ngôi sao

Có:  ngôi sao

Bài 4: Đếm số trái tim

Có:  trái tim

Bài 5: Đếm số hình tròn

Có:  hình tròn

Bài 6: Đếm số hình tam giác

Có:  tam giác

Bài 7: Gộp số

10 và 5 là 

10 và 9 là 

Bài 8: Tách số

16 gồm 10 và 

12 gồm 10 và 

Bài 9: Đếm kẹo

Số cái kẹo: 

Bài 10: Đếm táo

Số quả táo: 



PHIẾU BÀI TẬP TOÁN (TRANG 2)
Chuyên đề: Các số từ 11 đến 20 - Phần 2: Thứ tự số và So sánh

Bài 11: Điền số còn thiếu

10 11 13

Số thiếu là:  , 

Bài 12: Điền số còn thiếu

15 16 19

Số thiếu là:  , 

Bài 13: Số liền trước, liền sau

Số liền sau của 18 là 

Số liền trước của 15 là 

Số liền sau của 19 là 

Bài 14: Sắp xếp

Cho các số: 17, 12, 19, 11

Bé đến lớn: 

Lớn đến bé: 

Bài 15: Điền dấu > , < , =

15 ... 17 18 ... 10
12 ... 12 19 ... 20

Bài 16: Khoanh vào số lớn nhất

13    18    11    15

Số lớn nhất là: 

Bài 17: Đếm bút chì

Có:  bút chì

Bài 18: Đếm bông hoa

(x2)

(Mỗi nhóm có 10 bông)

Có:  bông hoa

Bài 19: Vẽ thêm cho đủ

Đã có 10 chấm tròn. Vẽ thêm để được 14
chấm tròn.

Vẽ thêm vào đây:

Bài 20: Đếm theo chục và đơn vị

1 chục và 2 đơn vị là số: 


